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Cửa thép chống cháy 60 phút - cửa đơn:

 - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích 

thước 50*110mm

 - Cánh cửa: dày 45-50mm

 - Vật liệu bên trong: Honeycomb paper
Thép khung dày 1.0mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2        950,000   Kích thước phổ thông

 - Bản lề Inox: 03 cái/ cánh
Thép khung dày 1.2mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,000,000   Kích thước phổ thông

 - Zoăng cao su ngăn khói
Thép khung dày 1.5mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,050,000   Kích thước phổ thông

 - Màu sơn: sơn tĩnh điện
Thép khung dày 1.5mm, 

Thép cánh   dày 1.2mm
M2     1,250,000   Kích thước phổ thông

Cửa thép chống cháy 60 phút - cửa đôi:

 - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích 

thước 50*110mm

 - Cánh cửa: dày 45-50mm

 - Vật liệu bên trong: Honeycomb paper
Thép khung dày 1.0mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,000,000   Kích thước phổ thông

 - Bản lề Inox: 03 cái/ cánh
Thép khung dày 1.2mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,050,000   Kích thước phổ thông

 - Zoăng cao su ngăn khói
Thép khung dày 1.5mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,250,000   Kích thước phổ thông

 - Màu sơn: sơn tĩnh điện
Thép khung dày 1.5mm, 

Thép cánh   dày 1.2mm
M2     1,350,000   Kích thước phổ thông

Cửa thép chống cháy 120 phút - cửa đơn:

 - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích 

thước 50*110mm

 - Cánh cửa: dày 45-50mm

 - Vật liệu bên trong: Bông thủy tinh tỷ trọng 

100kg/m3

Thép khung dày 1.2mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,200,000   Kích thước phổ thông

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 120 PHÚT

Thép khung dày 1.0mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,100,000   Kích thước phổ thông

BẢNG GIÁ CỬA THÉP CHỐNG CHÁY & PHỤ KIỆN
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá " Cửa thép chống cháy " của công ty SOWITECH như sau:

HOTLINE: 0962.595.333 / 0906.008.022
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Thép khung dày 1.0mm, 

Thép cánh   dày 0.8mm
M2        950,000   Kích thước phổ thông

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 60 PHÚT

1

Thép khung dày 1.0mm, 

Thép cánh   dày 0.8mm
M2        900,000   Kích thước phổ thông



 - Bản lề Inox: 03 cái/ cánh
Thép khung dày 1.5mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,250,000   Kích thước phổ thông

 - Zoăng cao su ngăn khói
Thép khung dày 2.0mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,300,000   Kích thước phổ thông

 - Màu sơn: sơn tĩnh điện
Thép khung dày 1.5mm, 

Thép cánh   dày 1.2mm
M2     1,350,000   Kích thước phổ thông

Cửa thép chống cháy 120 phút - cửa đôi:

 - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích 

thước 50*110mm

 - Cánh cửa: dày 45-50mm

 - Vật liệu bên trong: Bông thủy tinh tỷ trọng 

100kg/m3

Thép khung dày 1.2mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,250,000   Kích thước phổ thông

 - Bản lề Inox: 03 cái/ cánh
Thép khung dày 1.5mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,350,000   Kích thước phổ thông

 - Zoăng cao su ngăn khói
Thép khung dày 2.0mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,450,000   Kích thước phổ thông

 - Màu sơn: sơn tĩnh điện
Thép khung dày 1.5mm, 

Thép cánh   dày 1.2mm
M2     1,550,000   Kích thước phổ thông

1 Bản lề cờ (5 lỗ -inox201 -D10) Loại nhỏ Chiếc 1 30,000

2 Bản lề cờ (5 lỗ -inox201 -D12) Loại lớn Chiếc 1 38,000

3 Bản lề khuỷu ( bản lề 2 bậc) (Inox 201-D10) Chiếc 1 40,000

4 Tay co thủy lực DAIMLER Chiếc 1 450,000

5 Tay đẩy panic loại đơn TOP ONE Chiếc 1 1,000,000

6 Khóa cửa Kospi - Hàn Quốc Chiếc 1 500,000

7 Tay đẩy panic loại đôi TOP ONE Chiếc 1 1,450,000

1 Từ 1 -40 ( chi phí tính theo tất cả lô cửa)
Chưa bao gồm phí nhà 

nước và tem
Lô 1 6,500,000

2
Từ trên 40 - 100 bộ ( chi phí tính theo từng bộ 

cửa)

Chưa bao gồm phí nhà 

nước và tem
Bộ 1 200.000đ/ bộ

3 Từ 100-200 bộ
Chưa bao gồm phí nhà 

nước và tem
Bộ 1 150.000 đ/bộ

4 Từ 200 bộ trở lên
Chưa bao gồm phí nhà 

nước và tem
Bộ 1 120.000 đ/ bộ

5 Phí nhà nước
5% số lượng mẫu,Tối 

thiểu là 700.000 VNĐ
Mẫu 1 700.000 đ/ bộ

6 Phí tem Bộ 1 3.000 đ/ bộ

Kích thước phổ thông: Là kích thước có chiều rộng từ 700-1150mm/ cánh, chiều cao từ 2000-2700mm/cánh.

Cửa chống cháy có đầy đủ chứng chỉ chống cháy cấp cho các sản phẩm do công ty sản xuất. Kích thước tính giá thành là kích 

thước cả khung.
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Thép khung dày 1.0mm, 

Thép cánh   dày 1.0mm
M2     1,200,000   Kích thước phổ thông

Vui lòng gửi mail về hòm thư: Sowitechkd01@gmail.com để được báo giá tốt nhất

Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Sowitech đều được bảo hành từ 12 - 36 tháng.

BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CỬA CHỐNG CHÁY

BÁO GIÁ GIẤY KIỂM ĐỊNH THEO LÔ CHO CÔNG TRÌNH

* Ghi chú:
Giao hàng trong 07 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, vận chuyển và chi phí lắp đặt, chi phí kiểm định riêng cho lô sản phẩm. 


